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Dịch vụ thông tin KH&CN

Dịch vụ thông tin KH&CN được 
quy định tại Nghị định số 11/2014/
NĐ-CP ngày 18/02/2014 của 
Chính phủ về hoạt động thông 
tin KH&CN và các văn bản quy 
định chi tiết, hướng dẫn thực 
hiện.  Trong lĩnh vực thông tin 
KH&CN có 4 nhóm dịch vụ chủ 
yếu là: 1) Thông tin KH&CN phục 
vụ quản lý, điều hành, hoạch định 
chiến lược, chính sách; 2) Thông 
tin KH&CN phục vụ nghiên 
cứu và phát triển; 3) Thông tin 
KH&CN phục vụ doanh nghiệp; 
4) Thông tin KH&CN phục vụ 
nâng cao nhận thức công chúng 
về KH&CN, phổ biến, ứng dụng 
các thành tựu KH&CN trong nước 
và quốc tế. Các dịch vụ thông tin 
KH&CN được cung ứng bởi mạng 
lưới các tổ chức thông tin KH&CN 
trên toàn quốc, gồm: Cục Thông 
tin KH&CN Quốc gia (các đơn 
vị sự nghiệp thuộc Cục); các tổ 
chức đầu mối thông tin KH&CN 
cấp bộ và cấp tỉnh; các tổ chức 
thông tin KH&CN công lập khác 
và các tổ chức thông tin KH&CN 
ngoài công lập. Trong các dịch vụ 
thông tin KH&CN nêu trên, chỉ có 
một số ít dịch vụ được xã hội hoá, 
thu hút được sự tham gia của khu 

vực tư nhân. Mặc dù Nhà nước 
khuyến khích các thành phần 
kinh tế ngoài nhà nước tham 
gia cung ứng dịch vụ thông tin 
KH&CN, song cơ bản chưa thực 
hiện được. Hiện nay, Nhà nước 
vẫn giữ vai trò chủ đạo trong việc 
đầu tư các nguồn lực cho hoạt 
động này. Kinh nghiệm thực tiễn 
ở các nước phát triển cũng cho 
thấy, khả năng xã hội hóa loại 
hình dịch vụ thông tin KH&CN 
rất khó do tính chất đặc thù của 
dịch vụ thông tin KH&CN là lĩnh 
vực phục vụ công, phi lợi nhuận, 
đầu tư vào hoạt động thông tin 
KH&CN thường không mang lại 
hiệu quả cao.

Các loại dịch vụ thông tin 
KH&CN được cung cấp bao gồm: 
thông tin, tài liệu phân tích, tổng 
hợp phục vụ cho dự báo, hoạch 
định chính sách, lãnh đạo, quản 
lý nhà nước; thông tin thống kê 
KH&CN; thông tin về nhiệm vụ 
KH&CN, tài liệu sở hữu trí tuệ, 
công bố KH&CN trên tạp chí, kỷ 
yếu hội nghị, hội thảo khoa học; 
thông tin về các tổ chức, doanh 
nghiệp KH&CN, cán bộ nghiên 
cứu khoa học và phát triển công 
nghệ;  cung cấp dịch vụ mạng 
và các ứng dụng trong lĩnh vực 

nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ trên nền tảng 
mạng thông tin KH&CN Việt 
Nam; tra cứu, cung cấp, trao đổi, 
chia sẻ thông tin KH&CN; xây 
dựng cơ sở dữ liệu KH&CN; tổ 
chức hội nghị, hội thảo, triển lãm 
KH&CN, chợ công nghệ và thiết 
bị; truyền thông, phổ biến thông 
tin KH&CN...

Dịch vụ thông tin KH&CN là 
một loại hình dịch vụ đặc biệt, do 
thông tin KH&CN là một lĩnh vực 
sản xuất phi vật chất, được xếp 
vào nhóm “khoa học và phục vụ 
khoa học”. Đây được xem là lĩnh 
vực phục vụ công, phi lợi nhuận. 
Các sản phẩm và dịch vụ thông 
tin KH&CN rất khó định giá do 
khó xác định được lợi ích kinh tế 
tức thời mà nó mang lại. Do vậy, 
hoạt động thông tin KH&CN chủ 
yếu do Nhà nước đầu tư và bảo 
đảm kinh phí hoàn toàn, được 
định hướng vào việc phục vụ các 
lợi ích quốc gia, mà trước hết là 
phục vụ các cơ quan quản lý nhà 
nước các cấp và cộng đồng khoa 
học.

Việc xây dựng và ban hành 
định mức kinh tế - kỹ thuật dịch 
vụ thông tin KH&CN là cần thiết 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 
ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TS Trần Đắc Hiến, Kiều Thị Lệ Thu
Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ KH&CN

Những năm gần đây, với sự phát triển của khoa học và công nghệ (KH&CN), đặc biệt là cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ 4, việc xây dựng, áp dụng và tổ chức thực hiện định mức kinh tế - kỹ thuật đối với 
hoạt động KH&CN nói chung, dịch vụ thông tin KH&CN nói riêng là vấn đề tương đối khó khăn và phức 
tạp do đặc thù của hoạt động thông tin KH&CN là lĩnh vực sản xuất phi vật chất. Bài viết đưa ra một số 
kiến nghị và giải pháp nhằm xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật đối với hoạt động thông tin KH&CN.
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để tăng cường hiệu lực quản lý, 
sử dụng tiết kiệm và hiệu quả 
nguồn ngân sách nhà nước, làm 
căn cứ để xây dựng và thực hiện 
kế hoạch, quản lý tài chính và 
quản lý chất lượng đối với hoạt 
động cung ứng dịch vụ thông 
tin KH&CN, bảo đảm minh bạch 
trong việc cung ứng dịch vụ, đồng 
thời, góp phần thúc đẩy xã hội 
hoá việc cung ứng các dịch vụ 
thông tin KH&CN, tạo môi trường 
hoạt động bình đẳng giữa các cơ 
quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá 
nhân cung ứng dịch vụ. Định mức 
kinh tế - kỹ thuật là căn cứ để 
các cơ quan có thẩm quyền xây 
dựng, phê duyệt đơn giá, giá dịch 
vụ, dự toán kinh phí cung cấp 
dịch vụ sử dụng ngân sách nhà 
nước và quản lý kinh tế theo quy 
định của pháp luật. Tuy nhiên, 
việc xây dựng định mức kinh tế - 
kỹ thuật đối với dịch vụ thông tin 
KH&CN là việc khá phức tạp do 
đặc thù của hoạt động này khó 
đo lường chính xác, cụ thể được 
các mức hao phí, nhất là hao phí 
về lao động.

Thực hiện Quyết định số 2099/
QĐ-TTg ngày 27/12/2017 của 
Thủ tướng Chính phủ về danh 
mục dịch vụ sự nghiệp công sử 
dụng ngân sách nhà nước thuộc 
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
KH&CN và căn cứ các quy định 
pháp luật hiện hành có liên quan, 
ngày 18/12/2019 Bộ trưởng Bộ 
KH&CN đã ban hành Thông tư 
số 21/2019/TT-BKHCN quy định 
quy trình xây dựng định mức kinh 
tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp 
công sử dụng ngân sách nhà 
nước thuộc lĩnh vực quản lý của 
Bộ KH&CN.

Các giải pháp xây dựng định mức 
kinh tế - kỹ thuật

Căn cứ quy định, hướng dẫn 
tại các văn bản nêu trên và quy 

định của pháp luật hiện hành, 
việc xây dựng và tổ chức thực 
hiện định mức kinh tế - kỹ thuật 
dich vụ thông tin KH&CN cần 
được lưu ý 6 vấn đề chủ yếu sau 
đây:

Một là, xây dựng danh mục 
các dịch vụ cụ thể trong nhóm 
dịch vụ thông tin KH&CN để trình 
cấp có thẩm quyền phê duyệt và 
giao nhiệm vụ xây dựng định mức 
theo quy định pháp luật. Việc xác 
định danh mục dịch vụ cụ thể cần 
căn cứ vào nội dung, tính chất, 
cách thực hiện của mỗi công việc.

Hai là, xây dựng quy trình thực 
hiện đối với mỗi dịch vụ cụ thể, 
trình cấp có thẩm quyền phê 
duyệt theo quy định pháp luật. 
Trên cơ sở quy trình thực hiện 
dịch vụ cần xác định thành phần 
công việc để làm cơ sở đo lường, 
tính toán trị số định mức trong 
việc thực hiện dịch vụ.

Ba là,  áp dụng các phương 
pháp thống kê tổng hợp, phân 
tích, thực nghiệm và so sánh để 
tính toán, xây dựng định mức. 
Trong đó, phương pháp thống kê 
tổng hợp sử dụng để tính toán, 
xác định trị số định mức hao phí 
về thời gian lao động, thời gian sử 
dụng máy, vật tư đối với những 
nội dung công việc có trình tự 
thực hiện, thời gian lao động 
không ổn định, không có tính chu 
kỳ; phương pháp phân tích thực 
nghiệm sử dụng để tính toán, xác 
định trị số định mức hao phí về 
thời gian lao động, thời gian sử 
dụng máy, vật tư để thực hiện các 
nội dung công việc có tính chất 
chu kỳ; phương pháp so sánh sử 
dụng để kiểm tra lại, làm tăng 
thêm tính chính xác, khoa học 
của các kết quả định mức đã 
được xác định bằng 2 phương 
pháp trên.

Bốn là,  nội dung định mức 
kinh tế - kỹ thuật của mỗi dịch vụ 
bao gồm các hao phí về lao động, 
nguyên vật liệu và máy móc, thiết 
bị sử dụng để hoàn thành việc 
thực hiện một dịch vụ. Cụ thể:

 - Hao phí lao động là thời gian 
lao động trực tiếp và gián tiếp cần 
thiết của các cấp bậc lao động 
bình quân để hoàn thành việc 
thực hiện một dịch vụ thông tin 
cụ thể. Mức hao phí của lao động 
trực tiếp được tính bằng công, 
mỗi công tương ứng với 8 giờ làm 
việc. Mức hao phí của lao động 
gián tiếp (quản lý, phục vụ) tính 
theo tỷ lệ phần trăm (%) của hao 
phí lao động trực tiếp. Các chức 
danh lao động trong thành phần 
hao phí nhân công của định mức 
áp dụng theo tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp viên chức 
chuyên ngành KH&CN do cấp có 
thẩm quyền ban hành, hoặc áp 
dụng các chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành khác 
tương đương. 

- Hao phí nguyên vật liệu là 
các loại vật liệu cần thiết được 
sử dụng để hoàn thành việc thực 
hiện một dịch vụ thông tin cụ thể; 
mức hao phí trong định mức được 
tính bằng số lượng từng loại vật 
liệu cụ thể. 

- Hao phí máy móc, thiết bị là 
các loại máy móc, thiết bị được 
sử dụng trực tiếp để hoàn thành 
việc thực hiện một dịch vụ thông 
tin; mức hao phí trong định mức 
được tính bằng ca làm việc, mỗi 
ca tương ứng với 8 giờ làm việc. 

Năm là,  việc tính giá dịch vụ 
thông tin KH&CN áp dụng theo 
Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 
60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 
của Chính phủ quy định cơ chế 
tự chủ của đơn vị sự nghiệp công 
lập (sau đây gọi tắt là Nghị định 
60). Theo đó, giá dịch vụ sự 
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nghiệp công sử dụng ngân sách 
nhà nước được xác định theo quy 
định của pháp luật về giá, định 
mức kinh tế - kỹ thuật, định mức 
chi phí do cơ quan có thẩm quyền 
ban hành và lộ trình tính giá dịch 
vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 
sách nhà nước. Đồng thời, căn cứ 
quy định tại Thông tư số 25/2014/
BTC ngày 17/02/2014 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 
phương pháp định giá chung đối 
với hàng hoá, dịch vụ.

Đối với chi phí tiền lương trong 
giá dịch vụ, thực hiện theo điểm a 
Khoản 1 Điều 5 Nghị định 60. 
Theo đó, chi phí tiền lương trong 
giá dịch vụ sự nghiệp công tính 
theo mức lương cơ sở, hệ số tiền 
lương ngạch, bậc, chức vụ, các 
khoản đóng góp theo tiền lương 
và các khoản phụ cấp lương theo 
chế độ quy định đối với đơn vị sự 
nghiệp công hoặc tính theo mức 
lương theo vị trí việc làm, chức 
danh, chức vụ và các khoản đóng 
góp theo tiền lương theo quy định 
của Nhà nước; định mức lao động 
do các bộ, cơ quan trung ương, 
ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban 
hành theo thẩm quyền.

Khi tính giá dịch vụ thông tin 
KH&CN, ngoài việc xác định chi 
phí cho các hao phí trực tiếp và 
tỷ lệ lao động gián tiếp (khoảng 
15%) thì được tính bổ sung 
các chi phí sau đây (nếu có): 
1) Chi phí mua tài liệu, bản quyền 
để khai thác, sử dụng thông tin 
KH&CN; 2) Chi phí chuyên gia 
theo các quy định hiện hành; 3) 
Chi phí di chuyển, công tác phí 
theo quy định hiện hành; 4) Các 
chi phí phát sinh (áp dụng theo 
các định mức liên quan đã được 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
ban hành hoặc lập dự toán riêng 
đối với công đoạn phát sinh ngoài 
định mức này, để trình cấp có 
thẩm quyền xem xét, phê duyệt 
theo quy định).

Việc trích khấu hao tài sản cố 
định thực hiện theo điểm b Khoản 1 
Điều 5 Nghị định 60, trích khấu 
hao tài sản cố định theo quy định 
pháp luật về quản lý, sử dụng 
tài sản công và lộ trình kết cấu 
chi phí khấu hao vào giá dịch vụ 
sự nghiệp công do cấp có thẩm 
quyền quy định.

Sáu là, về lộ trình tính giá dịch 
vụ, điểm a Khoản 3 Điều 5 Nghị 
định 60 quy định, đến hết năm 
2021, cơ bản hoàn thành lộ trình 
tính giá dịch vụ sự nghiệp công 
(tính đủ chi phí tiền lương, chi phí 
trực tiếp, chi phí quản lý và khấu 
hao tài sản cố định, chi phí khác 
theo quy định của pháp luật về 
giá). Trường hợp do khó khăn 
khách quan cần xây dựng lộ trình 
khác, các bộ, cơ quan trung ương, 
ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, 
trình Thủ tướng Chính phủ xem 
xét, quyết định, sau khi có ý kiến 
thẩm định của Bộ Tài chính... Đối 
với dịch vụ sự nghiệp công đang 
được Nhà nước đặt hàng theo giá 
tính đủ chi phí, thì tiếp tục thực 
hiện theo giá tính đủ chi phí.

*

*       *

Nhìn chung, việc xây dựng, áp 
dụng và tổ chức thực hiện định 
mức kinh tế - kỹ thuật đối với 
dịch vụ thông tin KH&CN là vấn 
đề tương đối khó khăn, phức tạp 
do đặc thù của hoạt động thông 
tin KH&CN là lĩnh vực sản xuất 
phi vật chất như đã nêu ở trên. 
Tuy vậy, trong thời gian qua, Bộ 
trưởng Bộ KH&CN đã ký Thông 
tư số 06/2022/TT-BKHCN ngày 
31/5/2022 ban hành định mức 
kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự 
nghiệp công sử dụng ngân sách 
nhà nước trong lĩnh vực thông tin, 
thống kê, thư viện KH&CN. Đây 
là văn bản pháp lý rất quan trọng, 
nhưng để tổ chức thực hiện, áp 

dụng trong thực tiễn hoạt động 
của các cơ quan, tổ chức cung 
ứng dịch vụ thông tin KH&CN 
cũng như các cấp quản lý, giao 
nhiệm vụ và kinh phí, Bộ KH&CN 
cần tiếp tục phối hợp với các cơ 
quan chức năng để có văn bản 
ban hành khung giá và giá dịch 
vụ áp dụng cho các đối tượng 
thụ hưởng dịch vụ này, theo quy 
định tại điểm b Khoản 1 Điều 2 
Quyết định 2099/QĐ-TTg ngày 
27/12/2017 của Thủ tướng Chính 
phủ ?
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